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Thống kê thị trường HOSE HNX

Index

% Thay đổi 0.78% 1.60%

KLGD (CP)

GTGD (tỷ đồng)

Tổng cung (CP)

Tổng cầu (CP)

Giao dịch NĐTNN HOSE HNX

KL bán (CP)

KL mua (CP)

GTmua (tỷ đồng)

GT bán (tỷ đồng)

GT ròng (tỷ đồng)

Tương quan cung cầu HOSE

Giá trị Giao dịch NDTNN HOSE

Ngành Cấp 1 % thay đổi P/E P/B %GTGD

Công nghệ Thông tin 1.41% 10.1         1.9          1.5%

Công nghiệp 0.70% 10.9         1.7          14.0%

Dầu khí 4.38% 4.5           0.6          4.0%

Dịch vụ Tiêu dùng 0.85% 15.3         3.0          3.1%

Dược phẩm và Y tế 3.34% 9.6           2.0          1.5%

Hàng Tiêu dùng 0.97% 14.0         4.9          25.2%

Ngân hàng -0.13% 13.2         1.6          5.5%

Nguyên vật liệu 0.31% 11.2         1.9          12.0%

Tài chính 0.61% 15.8         2.3          27.9%

Tiện ích Cộng đồng 3.42% 6.6           1.6          5.3%

VN - Index 0.78% 11.5         2.7          82.4%

HNX - Index 1.60% 10.6         1.7          17.6%
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DIỄN BIẾN GIAO DỊCH

VN-Index:

VN-Index bật tăng từ đầu phiên sáng và tiếp tục nới

rộng mức tăng trong phiên chiều. Khối lượng khớp

lệnh cải thiện đáng kể với mức tăng hơn 59% so với

phiên trước, đạt trên 101 triệu đơn vị. Chốt phiên,

VN-Index tăng 4,26 điểm, lên 548,05 điểm.

Giá dầu tăng mạnh trở lại trong phiên Châu Á đã hỗ
trợ tích cực cho nhóm cổ phiếu dầu khí: GAS

(+1.800), PVD (+1.000), PXS (+400).

Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ thu hút dòng tiền khá tốt
phiên hôm nay: FLC, DLG, JVC, OGC cùng tăng
trần; chiều ngược lại HNG tiếp tục giảm sàn phiên

thứ 12 liên tiếp.

Nhóm cổ phiếu trong rổ VN-30 cũng có phiên giao

dịch khả quan với 19 mã tăng và chỉ 6 mã giảm giá.

Những mã tác động tích cực lên VN-Index có thể kể

đến như: VNM (+2.000), BVH (+100), VIC (+100),

FPT (+600).

HNX-Index:

Giao dịch trên HNX cũng diễn ra tích cực, độ rộng

thị trường được cải thiện đáng kể với 122 mã

tăng/70 mã giảm giá. Chỉ số tăng nhẹ trong phiên
sáng trước khi bật mạnh về cuối phiên nhờ nhóm cổ
phiếu Bluechips đồng loạt tăng giá. Khối lượng khớp

lệnh đạt trên 36 triệu đơn vị, tăng gần 42% so với

phiên trước. Chốt phiên, HNX-Index tăng 1,23 điểm,
lên 77,97 điểm.

Nhóm cổ phiếu dầu khí ngoài PLC, các mã khác

trong nhóm đều tăng khá tốt: PLC (-800), PVC

(+700), PVS (+600), PVB (+700).

Nhóm cổ phiếu bất động sản cũng có phiên giao

dịch khả quan: NDN (+300), SCR (+400), VCG

(+200), CEO và HUT đứng giá.

Nhóm cổ phiếu trong rổ HNX-30 hỗ trợ tích cực cho
chỉ số với 20 mã tăng trong khi chỉ có 3 mã giảm
giá. Những mã tăng tốt có thể kể đến như: ACB

(+400), KLF (+200), SHB (+200), BCC (+400).

GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI

Diễn biến giao dịch khối ngoại tiếp tục trái ngược

trên 2 sàn. Khối ngoại đẩy mạnh mua ròng trên

HNX, đạt giá trị gần 20 tỷ đồng trong khi tăng nhẹ

giá trị bán ròng trên HSX, đạt trên 89,7 tỷ đồng.
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Trên HSX, OGC dẫn đầu về khối lượng mua ròng với

1 triệu đơn vị. GAS dẫn đầu về giá trị mua ròng với

gần 13 tỷ đồng. Chiều ngược lại, DRC bị khối ngoại
tập trung bán ròng với khối lượng trên 1,6 triệu đơn

vị, tương ứng giá trị hơn 66,6 tỷ đồng.

Trên HNX, KLF dẫn đầu về khối lượng mua ròng với

trên 915 nghìn đơn vị. SHB và NDN cũng được mua

ròng hơn 566 nghìn và 344 nghìn đơn vị. Chiều

ngược lại, khối ngoại bán ròng nhẹ LAS và VND hơn

91 nghìn đơn vị mỗi mã.

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY

Tổng thống Mỹ chuẩn bị tới Việt Nam

Hôm nay 16/02, Nhà Trắng công bố Việt Nam nằm

trong lịch trình công du các nước châu Á vào tháng 5

của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Chuyến viếng

thăm này sẽ là lời khẳng định cho việc tăng cường

hợp tác quan hệ Việt-Mỹ vào năm 2015, đánh dấu
mốc 20 năm khôi phục quan hệ ngoại giao giữa 2
nước. Tổng thống Barack Obama cũng cho biết các

nhà lãnh đạo ghi nhận tầm quan trọng của Hiệp định

Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), an ninh hàng
hải và vấn đề nhân quyền nhằm củng cố mối quan

hệ song phương.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

VN-Index:

Lực cầu xuất hiện trở lại giúp chỉ số bứt phá hẳn khỏi

mốc 543 điểm. Trong 1 vài phiên tới, nếu như thanh

khoản tiếp tục được cải thiện và không có thông tin

nào quá xấu xuất hiện, chỉ số sẽ tiếp tục tăng và

hướng tới chinh phục ngưỡng kháng cự 557 điểm,

tương ứng với MA50.

Mẫu hình nến Rising Window xuất hiện cũng cho thấy

tâm lý nhà đầu tư đã trở nên lạc quan hơn. Các chỉ

báo MACD, RSI đều đang cho tín hiệu phân kỳ
dương, qua đó củng cố sự tích cực trong ngắn hạn

của thị trường.

HNX-Index:

Chỉ số tăng điểm tích cực nhờ lực cầu xuất hiện trở lại

tại nhiều cổ phiếu trụ cột, qua đó chính thức vượt qua

được ngưỡng kháng cự 77,58 điểm, tương ứng với

MA50. Các chỉ báo Stochastic Oscillator, MACD, RSI

đều đang cho những tín hiệu tích cực. Chỉ số nhiều

khả năng sẽ test lại ngưỡng này trước khi chính thức
bứt phá nếu như lực cầu tiếp tục duy trì tích cực.

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG

Giá dầu bật tăng trở lại đã tác động tích cực lên nhóm

cổ phiếu dầu khí nói riêng và tâm lý nhà đầu tư nói

chung qua đó giúp thanh khoản cải thiện đáng kể

trong phiên hôm nay. Bên cạnh đó nhóm cổ phiếu vừa
và nhỏ cũng thu hút dòng tiền khá tốt với điểm sáng

FLC, đạt 19,5 triệu đơn vị khớp lệnh. Nhìn chung cả 2

sàn cùng có phiên giao dịch tích cực tuy nhiên chưa

đủ để chắc chắn về xu hướng hồi phục của thị trường

khi thiếu những thông tin vĩ mô tích cực đảm bảo tính

ổn định cho thị trường và rủi ro đến từ bên ngoài vẫn
luôn tiềm ẩn.

CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ

Chúng tôi vẫn giữ quan điểm thận trọng về triển vọng
về thị trường trong ngắn hạn tuy nhiên nhà đầu tư

mạo hiểm có thể cân nhắc giải ngân một phần vào

những mã cổ phiếu thu hút được dòng tiền trong
phiên hôm nay.



Stoploss Giá hiện tại Hiệu suất
Thời gian nắm 

giữ
Trạng thái

GMD <36.9 40.7 2.52% 1 - 8 Tuần Nắm giữ

Lưu ý:
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DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ 

Mã CP
Ngày mở

trạng thái
Giá mua

Vùng giá 

bán

8/12/2015 39.7 44.8 - 46

- Các cổ phiếu khuyến nghị đều được lựa chọn trên tiêu chí: Thanh khoản bình quân 52T >= 200.000 CP/Phiên. Doanh nghiệp có năng lực tài chính tốt, có kết quả 
kinhdoanh tăng trưởng đều qua các quý/năm (hoặc) có chuyển biến nội tại tích cực về năng lực tài chính, KQKD trong ngắn/dài hạn. Ngoài ra các khuyến nghị cũng 

có thể dựa trên thuần túy phân tích kỹ thuật.

- Các khuyến nghị bán được thực hiện không chỉ dựa trên mức giá mục tiêu, giá stop loss mà còn phụ thuộc tình hình thị trường chung thay đổi (hoặc) cổ phiếu vẫn 

hoạt động tốt nên chúng tôi tiếp tục cho cổ phiếu chạy, dời mức trailing stop về 5% so với giá đóng cửa cao nhất mà cổ phiếu này đạt được (hoặc) cổ phiếu chuyển 

sang giai đoạn hoạt động kém hiệu quả nên mức stoploss/mức giá mục tiêu bị dời lại .
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TIN KINH TẾ

TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

Tỷ giá trung tâm tăng thêm

11 đồng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của áp dụng cho

ngày 16/02/2016 ở mức 21,884 đồng/USD, tăng 11 đồng/USD so với ngày

trước.

Giá vàng trong nước tiếp

tục giảm mạnh

Sáng nay, giá vàng miếng SJC mở cửa giao dịch ở ngưỡng 33.48 - 33.68

triệu đồng/lượng, thấp hơn so với giá đóng cửa cuối ngày trước 20 ngàn

đồng/lượng ở cả hai chiều mua bán.

TIN TỨC NGÀNH

Giá dầu tăng phiên thứ 2

liên tiếp

Giá dầu đã tăng phiên thứ 2 liên tiếp lên trên mốc 30 USD/thùng lần đầu

tiên trong một tuần qua. Theo đó, dầu WTI ngọt nhẹ tăng 71 cent lên 30,15

USD/thùng. Dầu Brent tăng 3 cent lên 33,39 USD/thùng, trước đó, trong

phiên giá có lúc lên 33,97 USD/thùng.

Chứng khoán Trung Quốc

lại giảm

Chứng khoán Trung Quốc lại giảm khi mở cửa sau tuần nghỉ lễ. Chỉ số

Shanghai Composite giảm 1,9% xuống 2.710,26 do đà giảm của cổ phiếu

tài chính và công nghiệp. Chỉ số MSCI All-Country World Index giảm 2,6%

trong khi thị trường Trung Quốc đóng cửa.

Giá vàng giảm mạnh khi

chứng khoán hồi phục

Giá vàng phiên 15/2 giảm gần 3% khi thị trường chứng khoán hồi phục,

khiến giới đầu tư đổ tiền vào tài sản rủi ro. Giá vàng giao ngay giảm 2,7%

xuống 1.204,80 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng giao tháng 4/2016 cũng

giảm 2,7% xuống 1.205,6 USD/ounce.
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KDC: Lãi trước thuế hợp nhất

quý 4 giảm 45%

Năm 2015, KDC đạt lãi ròng hơn 5,253 tỷ đồng, tăng vọt so với con

số 546 tỷ đồng năm 2014. Trong đó doanh thu tài chính đạt hơn

6,697 tỷ đồng phần lớn từ việc bán bớt mảng bánh kẹo khi chuyển

nhượng phần vốn góp tại CTCP Kinh Đô Bình Dương (BKD) cho

đối tác ngoại.

TDH: Lãi trước thuế gấp gần 2

lần cùng kỳ

Trong quý 4/2015, CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức đạt doanh thu

hơn 337 tỷ đồng, tăng 25% cùng kỳ. Đồng thời, khoản hoàn nhập

chi phí tài chính đã đưa lãi trước thuế quý 4 lên gấp đôi cùng kỳ,

đạt gần 51 tỷ đồng.

CẬP NHẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

KẾT QUẢ KINH DOANH

CTG: Lãi ròng giảm nhẹ xuống 

5,698 tỷ

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – VietinBank công bố chi

phí dự phòng rủi ro tín dụng năm 2015 tăng 19%, lãi ròng hợp nhất

giảm nhẹ xuống 5,698 tỷ đồng.

FLC: Doanh thu tăng mạnh, lãi

ròng 2015 hơn 904 tỷ

Lũy kế cả năm 2015, doanh thu thuần của Công ty đạt 5,269 tỷ

đồng, tăng 155.3% so với năm trước. Lãi ròng lãi ròng 904,5 tỷ

đồng, gấp 2.5 lần cùng kỳ 2014.

NNC: Năm 2016, mục tiêu lãi

hơn 134 tỷ 

Năm 2016, NNC dự định đạt doanh thu 433.5 tỷ đồng, tăng 15% so

với kế hoạch năm 2015. Theo đó, NNC ước thu về lợi nhuận 134.5

tỷ đồng, tăng 44% so với chỉ tiêu năm trước.

DIG: Hợp nhất quý 4 lỗ hơn

19 tỷ

Lũy kế cả năm 2015, DIG thực hiện doanh thu thuần 664.5 tỷ đồng

và lãi ròng 15.5 tỷ đồng, lần lượt giảm 5% và 60% so với năm

2014. Kết quả lợi nhuận này cũng chỉ bằng 22% kế hoạch đề ra cả

năm 2015.

TTF: Lãi trước thuế năm 2015

đạt 365 tỷ, tăng trưởng 330%

Năm 2015, Công ty thực hiện được 2,560 tỷ đồng doanh thu

thuần, tăng trưởng 76%. Lãi trước thuế đạt 365 tỷ đồng, tăng

trưởng 330%; lãi sau thuế 286 tỷ đồng, gấp 4 lần năm 2014

HMH: Lãi ròng năm 2015 hơn

33 tỷ đồng, giảm 18%

Lũy kế cho cả năm 2015, CTCP Hải Minh đạt 135.8 tỷ đồng doanh

thu (tăng 21.6%) và 33.5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (giảm 17.5%).

SDH: Quý 4 công ty mẹ lỗ

hơn 21 tỷ đồng

CTCP Xây dựng hạ tầng Sông Đà công bố BCTC Công ty mẹ quý

4/2015 với mức lỗ hơn 21 tỷ đồng, nâng lỗ cả năm 2015 lên con số

23 tỷ đồng (năm 2014 lỗ 2.6 tỷ đồng).

VIC: Lãi ròng quý 4 tăng 27%

Theo đó, doanh thu chuyển nhượng BĐS trong quý 4/2015 của

Công ty tăng đột biến 131% so với cùng kỳ lên 10,184 tỷ đồng, qua

đó giúp lợi nhuận sau thuế ghi nhận 421 tỷ đồng, tăng 27%.

Trang 5



THỐNG KÊ GIAO DỊCH

      KLGD và VN-Index trong phiên       KLGD và HNX-Index trong phiên

      Biến động giá phân theo nhóm Ngành       Giá trị giao dịch phân theo nhóm Ngành

      Chuỗi Index theo nhóm vốn hóa       Giá trị giao dịch theo nhóm vốn hóa

Nhóm vốn hóa được phân loại bởi StoxPlus:

Large Cap: Vốn hóa trên 5000 tỷ  Small Cap: Vốn hóa từ 500 - 1000 tỷ

Mid Cap: Vốn hóa từ 1000 - 5000 tỷ Micro Cap: Vốn hóa dưới 500 tỷ
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THỐNG KÊ GIAO DICH

HOSE HNX

    Top 5 CP NĐT nước ngoài mua và bán nhiều nhất

TT Mã CK KL mua ròng Mã CK KL bán ròng TT Mã CK KL mua ròng Mã CK KL bán ròng

1 OGC 1,000,000 DRC 1,616,820 1 KLF 915,930 LAS 91,400

2 DLG 550,010 SSI 809,890 2 SHB 566,700 VND 91,200

3 BHS 389,870 VTO 758,270 3 NDN 344,700 VE8 28,000

4 GAS 327,430 PVD 742,880 4 HUT 295,900 PHC 16,400

5 VHG 275,510 KHP 479,900 5 PVS 209,600 PIV 14,900

    Top 5 CP có KLGD lớn nhất trong ngày

Mã Giá TC (*) Giá đóng % KLGD Mã Giá TC (*) Giá đóng % KLGD

FLC 6.4 6.8 6.25% 19,507,370 SCR 9.2 9.6 4.35% 4,810,830

HQC 5.7 5.8 1.75% 5,763,620 SHB 6.8 7.0 2.94% 3,961,336

DLG 5.9 6.3 6.78% 5,058,330 KLF 3.7 3.9 5.41% 3,740,307

OGC 3.3 3.5 6.06% 4,400,000 PVS 14.4 15.0 4.17% 2,034,530

ITA 5.1 5.2 1.96% 3,940,230 PVX 2.7 2.8 3.70% 1,964,125

    Top 5 CP tăng giá nhiều nhất trong ngày

Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- % Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- %

KSS 0.8 0.9 0.1 12.50% PRC 13.6 15.1 1.5 11.03%

GTT 0.9 1.0 0.1 11.11% UNI 9.0 9.9 0.9 10.00%

VLF 1.3 1.4 0.1 7.69% VMC 25.0 27.5 2.5 10.00%

CMG 14.3 15.3 1.0 6.99% BXH 17.3 19.0 1.7 9.83%

TBC 23.0 24.6 1.6 6.96% PTD 15.4 16.9 1.5 9.74%

    Top 5 CP giảm giá nhiều nhất trong ngày

Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- % Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- %

SSC 48.9 45.5 -3.4 -6.95% SD4 11.4 10.3 -1.1 -9.65%

HNG 10.2 9.5 -0.7 -6.86% PMB 12.6 11.4 -1.2 -9.52%

SMA 5.9 5.5 -0.4 -6.78% SPP 9.9 9.0 -0.9 -9.09%

LGL 7.5 7.0 -0.5 -6.67% THS 7.7 7.0 -0.7 -9.09%

HU3 7.9 7.4 -0.5 -6.33% BKC 12.1 11.0 -1.1 -9.09%

(*) Giá điều chỉnh
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CHỈ SỐ TÀI CHÍNH

     Top KLGD lớn nhất HOSE      Top KLGD lớn nhất HNX

Mã KLGD ROE EPS P/E P/B Mã KLGD ROE EPS P/E P/B

FLC 19,507,370   17.8% 1,811        3.8            0.6           SCR 4,810,830     6.1% 820           11.7        0.7            

HQC 5,763,620     22.6% 2,458        2.4            0.6           SHB 3,961,336     7.3% 833           8.4          0.6            

DLG 5,058,330     4.9% 570           11.1          0.5           KLF 3,740,307     2.7% 283           13.8        0.4            

OGC 4,400,000     73.3% 4,640        0.8            0.5           PVS 2,034,530     14.1% 3,338        4.5          0.7            

ITA 3,940,230     2.6% 294           17.7          0.5           PVX 1,964,125     1.0% 51             55.1        1.0            

     Top Đột biến giá HOSE      Top Đột biến giá HNX

Mã +/-% ROE EPS P/E P/B Mã +/-% ROE EPS P/E P/B

KSS 12.5% -35.1% (2,935)       -            0.1           PRC 11.0% 7.8% 1,826        8.3          0.6            

GTT 11.1% -58.4% (2,745)       -            0.3           UNI 10.0% 9.2% 969           10.2        0.9            

VLF 7.7% -192.5% (6,195)       -            11.8         VMC 10.0% 10.6% 2,767        9.9          1.1            

CMG 7.0% 15.1% 1,908        8.0            1.3           BXH 9.8% 10.8% 1,801        10.6        1.1            

TBC 7.0% 13.1% 1,816        13.5          1.9           PTD 9.7% 21.9% 4,211        4.0          0.8            

     Top KLGD NĐT nước ngoài mua ròng HOSE      Top KLGD NĐT nước ngoài mua ròng HNX

Mã KL mua ROE EPS P/E P/B Mã KL mua ROE EPS P/E P/B

OGC 1,000,000     73.3% 4,640        0.8            0.5           KLF 915,930        2.7% 283           13.8        0.4            

DLG 550,010        4.9% 570           11.1          0.5           SHB 566,700        7.3% 833           8.4          0.6            

BHS 389,870        13.2% 1,465        12.8          1.2           NDN 344,700        22.2% 2,718        3.6          0.8            

GAS 327,430        30.7% 6,477        6.2            1.8           HUT 295,900        10.6% 1,301        8.3          0.8            

VHG 275,510        6.9% 942           5.2            0.4           PVS 209,600        14.1% 3,338        4.5          0.7            

     Top Vốn hóa HOSE      Top Vốn hóa HNX

Mã Vốn hóa ROE EPS P/E P/B Mã Vốn hóa ROE EPS P/E P/B

VNM 153,618        38.3% 6,477        19.8          7.4           ACB 17,388          8.2% 1,146        16.9        1.4            

VCB 107,400        11.9% 1,994        20.2          2.3           SQC 8,691            -10.7% (1,136)       -          8.9            

VIC 85,857          4.0% 630           72.4          3.7           PHP 7,814            13.1% 3,608        6.6          2.2            

GAS 75,776          30.7% 6,477        6.2            1.8           PVS 6,701            14.1% 3,338        4.5          0.7            

CTG 63,670          10.3% 1,530        11.2          1.1           SHB 6,637            7.3% 833           8.4          0.6            

     Top CP có hệ số Beta cao nhất sàn HOSE      Top CP có hệ số Beta cao nhất sàn HNX

Mã Beta ROE EPS P/E P/B Mã Beta ROE EPS P/E P/B

VLF 3.10 -192.5% (6,195)       -            11.8         PIV 4.12 49.5% 5,627        1.8          0.9            

FLC 2.52 17.8% 1,811        3.8            0.6           ASA 2.84 1.5% 151           17.2        0.3            

BVH 2.41 8.8% 1,652        30.0          2.7           PVC 2.82 9.6% 2,101        6.5          0.7            

ITA 2.00 2.6% 294           17.7          0.5           LBE 2.61 9.7% 1,753        9.7          0.9            

FIT 1.98 17.9% 1,612        5.0            0.7           L43 2.57 0.3% 69             97.3        0.3            
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